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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

KEO DÁN GẠCH - DKG 

 

Mã số: TLKT.88/R&D/2021 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/12/2021 

CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM ISO 9001:2015 

 
Mô tả Keo dán gạch DKG là sản phẩm có hoạt chất gốc xi măng. 

Keo dán gạch có độ bám dính cao, là sản thích hợp với gạch hút nước và ít hút 

nước như gạch ceramic, gạch/đá granite và đá marble, có kích thước lên đến 

60x60 cm. 

Keo dán gạch DKG có độ bám dính cao, thích hợp thi công trên bề mặt tường và 

sàn xi măng. 

Công dụng Keo dán gạch DKG được ứng dụng cho các khu vực sau: 

- Cho khu vực nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng 

- Cho khu vực ngoại thất dưới mái che và tường có chiều cao 8m. 

Thông số kỹ Keo dán gạch DKG đảm bảo kỹ thuật theo TCVN 7899-:2008 ISO 13007-:2004 – 

thuật Gạch gốm ốp lát – Vữa, Keo chít mạch và dán gạch: 

  STT Chỉ tiêu Đơn vị Mức chất lượng Phương pháp 

kiểm tra 

 

C1 C2 

 1 Màu sắc - Trắng hoặc xám Ngoại quan 

 2 Thời gian mở:    

  - Thời gian mở. 

- Thời gian chờ trước 

khi chà ron. 

Phút 

Giờ 

20-30 

24 

TCVN 7899- 

:2008 

 3 Cường độ bám dính 

khi kéo 
N/mm2 ≥ 0.5 ≥ 1 

TCVN 7899- 

:2008 

 4 Cường độ bám dính 

khi kéo sau khi ngâm 

nước 

 

N/mm2 

 

≥ 0.5 

 

≥ 1 

TCVN 7899- 

:2008 

 5 Cường độ bám dính 

khi kéo sau thời gian 

chờ mở 20 phút 

 

N/mm2 
 

≥ 0.5 
 

≥ 1 

TCVN 7899- 

:2008 
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Đặc điểm - Định mức trung bình: 5kg/m2 

- Khối lượng riêng: 1.4g/cm3 

- Thời gian ủ: 3-4 phút 

- Thời gian trộn để sử dụng: 4 giờ 

- Thời gian mở: 20-30 phút 

- Thời gian chỉnh sửa gạch: 15 phút 

- Thời gian chờ trước khi chà ron: 24 giờ 
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 - Độ dày đạt yêu cầu: 2-10mm 

Dữ liệu áp dụng 

Chuẩn bị bề 

mặt 

- Bề mặt: bề mặt phải bằng phẳng, cứng, được vệ sinh sạch, không đọng nước, 

không quá khô. 

- Gạch: không nên ngâm gạch trong nước. Phải đảm bảo gạch khô và sạch 

trước khi dán. 

- Trộn sản phẩm: Cho nước vào xô trước và đổ keo từ từ vào sau, trộn đều cho 

đến khi hỗn hợp déo và đồng nhất, chờ 3-4 phút để các thành phần hóa học 

phát huy tác dụng. 

Phương pháp 

thi công 

- Chát lên bề mặt tường/sàn cần ốp lát, sau đó dùng bay răng cưa, giữ bay 

nghiêng khoảng 60o kéo keo chải đều ra bề mặt. 

- Trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25x25 cm, cần tráng 1 lớp keo mỏng 

lên phía sau của gạch 

- Dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch 

- Dùng miếng xốp ẩm vệ sinh keo thừa và chờ 24 giờ cho keo khô trước khi 

chà ron/chít mạch 

- Chà ron/chít mạch bằng bay cao su. Chờ 24 giờ trước khi lưu thông. 

Lưu ý khi sử 

dán gạch 

- Không nên trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo 

những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến 

nứt gạch, thẩm thấu nước và bong tróc về sau 

- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian quy định. Tránh sử dụng keo 

trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. 

Vệ sinh - Rửa sạch các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Keo đã đông 

cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các phương pháp cơ học 

Bảo quản - Điều kiện lưu chữ: Nơi khô mát có bóng râm 

- Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì 

nguyên chưa mở. 

Thông tin sản 

phẩm 

- Dạng / Màu: Dạng / Màu: Bột / Trắng hoặc xám 

- Đóng gói: 25Kg/bao 

Thông tin an 

toàn, sức khỏe 

- Thành phần chứa xi măng nên gây kích ứng da khi tiếp xúc. Tiếp xúc với 

vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong các trường hợp 

khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (ví dụ: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng 

gây ra các trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng. 

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt hoặc da. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít 

phải bụi trực tiếp khi thi công. 

- Khi bị dính vào cơ thể phải rửa nhiều với nước sạch. 

- Đeo đồ bảo hộ lao động khi làm việc. 
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 - Tránh xa tầm tay trẻ em. 

- Không đổ keo khô/ướt xuống cống, rãnh. 

- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước 

- Đổ bỏ chất thải: Theo quy định của địa phương. 

- Vận chuyển: Không nguy hiểm. 

Ghi chú Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. 

Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm 

kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ 

phận Hỗ trợ khách hàng của Nhãn hàng DEFIX - Công ty TNHH Delta Centre 

Việt Nam. 

Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông 

báo. 
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